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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về HP


	1.1 Mã học phần: 1170372
	1.2 Tên học phần: ĐỌC HIỂU 1

	1.3 Ký hiệu học phần: RC1170372
	1.4 Tên tiếng Anh: READING COMPREHENSION 1

	1.5 Số tín chỉ: 
	03

	1.6 Phân bố thời gian:  
	

	- Lý thuyết:    
	20 tiết.

	- Bài tập và Thảo luận nhóm:     
	10 tiết

	- Tự học:      
	60 tiết

	1.7 Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	TS. Nguyễn Văn A

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	ThS. Trần Thị B

	1.8 Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	Không có

	- Học phần học trước:
	Không yêu cầu

	- Học phần song hành:
	Không yêu cầu


2. Mục tiêu HP
2.1. Mục tiêu chung

Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ năng đọc hiểu cơ bản kèm với nguồn từ vựng phong phú về chủ đề giúp sinh viên có thể vận dụng vào các công việc liên quan đến đọc hiểu tài liệu, nắm bắt ý chính, lướt nhanh các chi tiết trong tài liệu, suy luận ý nghĩa, tư duy logic trong quá trình làm việc về sau. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, nhóm, thái độ tích cực, chủ động để đáp ứng tốt hơn cho công việc của mình.
2.2. Mục tiêu HP cụ thể
2.2.1. Về kiến thức: 
- Vận dụng được từ vựng và kiến thức cơ bản về các chủ đề khoa học, công nghệ, môi trường, tâm lý, thế giới động vật, … để đọc hiểu được các văn bản về các chủ đề này.

- Sử dụng được các chiến lược đọc tìm ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ vựng, loại từ, dấu câu,… để đọc hiểu các văn bản về các chủ đề nêu trên.
2.2.2. Về kỹ năng:

- Nâng cao khả năng làm việc nhóm, cặp, thảo luận khi giải quyết các bài tập luyện đọc hiểu theo yêu cầu của giảng viên.
2.2.3. Về thái độ

- Nhận thức rõ ràng về  mục đích ứng dụng của môn học này trong việc học tập các môn học tiếng Anh khác và trong công việc sau này.

- Có ý thức tự học để đạt được hiệu quả đọc hiểu cao.

3. Chuẩn đầu ra của HP “Đọc hiểu 1”
Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP
Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

	Ký hiệu CĐR  HP
	Nội dung CĐR HP (CLO)



	CLO1
	Vận dụng được các chiến lược đọc hiểu cơ bản và các từ vựng theo chủ đề để đọc hiểu nhuần nhuyễn các bài viết về khoa học, môi trường, tâm lý, thế giới động vật, kỹ thuật, bí ẩn của vũ trụ,ẩm thực, sự kiện lịch sử.  

	CLO2
	Phân tích được các dạng câu hỏi trong bài đọc hiểu để chọn lựa phương án phù hợp.

	CLO3
	Tổng hợp lại được các câu hỏi sử dụng cùng 1 chiến lược trong các bài đọc hiểu tương ứng với chủ đề được giao.

	CLO4
	Tự chọn được các tài liệu đọc hiểu mở rộng để tự đọc và cải thiện kỹ năng đọc hiểu.

	CLO5
	Có khả năng giải quyết một số các tình huống thực tế 

	CLO6
	Có khả năng làm việc theo nhóm.


4. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO) 
Mức độ đóng góp của CLO vào PLO được xác định cụ thể: 

L (Low) – CLO có đóng góp ít vào PLO

M (Medium) – CLO có đóng góp vừa vào PLO

H (High) – CLO có đóng góp nhiều vào PLO

    Chú thích:  H - Cao, M - Vừa, L - Thấp - phụ thuộc vào mức hỗ trợ của CLO đối với PLO ở mức bắt đầu (L) hoặc mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,…(mức M) hay mức thuần thục (H))

Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)
	PLO
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10A)
	(11A)
	(10B)
	(11B)

	CLO 1
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	

	CLO 2
	
	
	
	
	
	
	M
	
	
	
	
	
	

	CLO 3
	
	
	
	
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO5
	
	
	
	
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO6
	M
	
	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp học phần
	M
	
	H
	
	H
	
	M
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 10A, 11A là CĐR của chuyên ngành hẹp A; 10B, 11B là CĐR của chuyên ngành hẹp B
5. Đánh giá HP
a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của HP
Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP
	Th/phần 
đánh giá
	Trọng số
	Bài đánh giá
	Trọng số con
	Rubric
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	HD PP đánh giá


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A1. Kiểm tra thường xuyên (KTTX)
	10%
	A1.1. Tuần 4: Bài đọc hiểu tương ứng chiến lược và từ vựng theo chủ đề của Unit 1,2,3,4
	30%

	
	CLO 1
CLO 2
	

	
	
	A1.2. Tuần 7: Bài đọc hiểu tương ứng chiến lược và từ vựng theo chủ đề của Unit 5,6,7,8
	30%
	
	CLO 1
CLO 2
	

	
	
	A1.3. Tuần 14: Bài đọc hiểu tương ứng chiến lược và từ vựng theo chủ đề của Unit 9, 10, 11, 12
	40%
	
	CLO 1

CLO 2
	

	A2. Kỹ năng
	20%
	Tuần 9: Sinh viên làm việc theo nhóm thảo luận, chọn lựa và tổ hợp lại được các câu hỏi sử dụng cùng 1 chiến lược trong  8 bài đọc hiểu tương ứng với trình độ đọc hiểu A2 với chủ đề được giao. Sau khi đã nhận phản hồi của giảng viên thì chuyển tréo cho các nhóm khác đọc hiểu, chọn phương án trả lời phù hợp và tréo.
	
	
	CLO 2
CLO 3

CLO 5

CLO 6
	· GV xác định ≥ 5 tình huống làm việc trong thực tiễn, giao công khai cho các nhóm SV từ đầu HP (cập nhật hàng năm) cho các nhóm SV. GV cho SV lập các nhóm SV ngay từ đầu HP theo hướng dẫn LVN SV phân công t/viên phụ trách n/cứu tài liệu, đi thực tế tìm hiểu thảo luận, viết b/cáo cho đề tài của nhóm và n/cứu đề tài của nhóm khác để có thông tin phản biện (để được cộng điểm);

· SV tự chấm điểm nhóm theo hướng dẫn đánh giá LVN;

· GV chấm điểm KN LVN (+điểm cá nhân của nhóm), KN thuyết trình, KN viết (báo cáo);

	A3. Đánh giá giữa kỳ
	20%
	Bài tập lớn: Sinh viên làm việc cá nhân, chọn đọc tài liệu đọc hiểu mở rộng (truyện, sách, báo,….), viết báo cáo về quá trình đọc hiểu mở rộng của mình theo yêu cầu của giảng viên
	
	R1
	CLO 4
	· GV giao đề tài cho từng SV ngay từ đầu HP. Việc đánh giá Bài tập lớn có thể thực hiện ở gần cuối học kỳ.

	A4. Đánh giá cuối kỳ
	50%
	Bài ktra cuối kỳ: Thi trắc nghiệm theo NHĐT.
	
	
	CLO 1
CLO 2
	


b. Chính sách đối với HP

· SV tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP.
6.Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần

	Tuần/

Buổi 

(3 tiết/b)
	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)
	Số tiết (LT/TH/TT)
	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	PP giảng dạy đạt CĐR
	Hoạt động học của SV(*)
	Tên bài

 đánh giá

(ở cột 3 bảng 6.1

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Unit 1: Mysteries

1.1 Have Aliens visited Us?

1.2 The Lost City of Atlantis


	3
	1.1. Vận dụng được kĩ năng “ skimming” để nắm thông tin chính của bài đọc và kĩ năng đọc “ scanning” để lấy thông chi tiết 

1.2. Sử dụng được từ vựng để đọc hiểu các bài liên quan đến chủ đề những điều huyền bí của vũ trụ

1.3 - Phân tích và làm được câu hỏi dạng chọn đáp án đúng

	CLO1

CLO1

CLO2
	- GV sử dụng tài liệu [1] và projector để hướng dẫn


	- Phần chuẩn bị ở nhà: 

Đọc trước nội dung và tra từ mới (C9,10) (tài liệu [1])
- Phần chuẩn bị trên lớp: 

- Đọc hiểu và Bài tập Multiple choice(T11 và 16)


	

	2
	Unit 2: Favorite foods

2.1.The History of Pizza

2.2.The Hottest Chillies
	3
	2.1.Sử dụng được từ vựng để đọc được các bài liên quan đến chủ đề thực phẩm
2.2. Xác định được các phần trong một đoạn văn từ đó vận dụng vào việc giải các dạng bài tập đọc hiểu

2.3. Phân tích được bố cục của một đoạn văn từ đó vận dụng vào việc làm các dạng bài tập đọc hiểu
	CLO1

CLO1

CLO2


	
	
	

	3
	Unit 3: Cool Jobs

3.2.Training Grizzlies

3.2. Getting the Shot


	3
	3.1.Sử dụng được các từ vựng để đọc hiểu các bài liên quan đến chủ đề những công việc nguy hiểm
 3.2.Phân tích được loại từ từ đó có thể tìm được chính xác nghĩa của từ đúng vào ngữ cảnh
3.3. Sử dụng chiến lược “scanning and skimming” để làm được bài tập dạng chọn câu trả lời đúng nhất

	CLO1

CLO2

CLO3
	
	
	

	4
	Unit 4: Shipwrecks

4.1. I’ve Found The Titanic

4.2. Treasure Ship
	
	4.1.Vận dụng chiến lược để tìm ra được ý chính của đoạn văn
4.2.Sử dụng được từ vưng để đọc hiểu được các chủ đề  liên quan đến những con tàu thất lạc

4.3. Thảo luận nhóm để để tìm ra cách dúng của chủ ngữ và tân ngữ ghép.
	CLO1

CLO1

CLO5
CLO6
	
	
	A1.1.

	5
	REVIEW UNIT 1,2,3,4

& MINI TEST
	3
	5.1.Làm việc theo nhóm ,sử dụng “ mind map” để hệ thống lại những từ vựng theo chủ đề đã được học trong các units trước.

5.2. Thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm đề hoàn thành các dạng bài tập theo nội dung ôn tập
	CLO5

CLO6
CLO5

CLO6
	
	
	

	6
	Unit 5: Investigators

5.1 At the scence of crime

5.2 The disease detective
	3
	……………..
	………..
	………..
	………..
	……….

	7
	Unit 6: Explorers and Pioneers

6.1.Who was Scagawea

6.2.Polar Pioneer
	3
	
	
	
	
	A1.2.



	8
	REVIEW AND  MIDTERM
	3
	
	
	
	
	A3

	9
	Unit 7: Mind’s  Eyes

7.1. The Meaning of dreams

7.2.Seeing the Impossible
	3
	
	
	
	
	A2

	10
	Unit 8: Animal Wonders

8.1. A Penguin Family

8.2 Do Animals laugh
	3
	
	
	
	
	

	11
	Unit 9: Incredible Domes

9.1. A Love Poem in Store

9.2.The Great Dome of Florence
	3
	
	
	
	
	

	12
	REVIEW 

& MINI TEST
	3
	
	
	
	
	

	13
	Unit 10: Wild Weather

10.1. A warming World

10.2.Freaky Forces of Nature
	3
	
	
	
	
	

	14
	Unit 11:  Giants of The Past

11.1  The Mammoth’s Tale

11.2. Sea Monsters
	3
	
	
	
	
	A1.3.

	15
	Unit 12: Technology

12.1. The Robots are coming!

12.2. How will we live in 2035
	3
	
	
	
	
	

	Theo lịch thi
	FINAL EXAM
	
	
	
	
	
	A4


(*) Ghi chú:​

- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương

- (6) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR

- (7) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, LVN để giải quyết BT, làm dự án ……..); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số.…).
7. Học liệu: 

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/

nơi ban hành VB

	
	Giáo trình chính

	1
	Becky Tarver- Chase and David Bohlke
	2018
	Reading Explorer Foundations, 2 edition
	Andrew Robinson

	
	Sách, giáo trình tham khảo

	2
	Eunice Yeates,Mari Vargo,Robin Longshaw,Laurie Blass
	2015
	21st century Reading- Level 1
	Cengage Learning, Inc

	3
	Zhang Juan - Alison Wong
	2019
	Basic IELTS Reading
	NXB Tổng hợp

	4
	Els Van Gyte
	2012
	Get ready for  IELTS
	HarperCollins UK

	5
	Jan Richardson
	2016
	The Next Step Forward in Guided Reading book + The Guided Reading Teacher's Companion

	Scholastic Professional; Pck Spi edition 


Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

	TT
	Nội dung tham khảo
	Link trang web
	Ngày cập nhật

	1
	Skimming and scanning
	http://oxford.edu.vn/goc-tieng-anh/kinh-nghiem-hoc-tieng-anh/ky-nang-skimming-va-scanning--de-bai-doc-khong-kho-586.html
	11/5/2019

	2
	Paraphrasing
	https://paraphrasing-tool.com/
	11/5/2019

	3
	Multiple choice
	http://ielts-fighter.com/reading/Unit-1-Ki-nang-lam-bai-Multiple-choice_mt1453085130.html
	11/5/2019

	4
	Active and Passive sentences
	https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/active_or_passive2.htm
	11/5/2019

	5
	Prefixes and suffixes
	https://www.enchantedlearning.com/grammar/prefixsuffix/index.shtml
	26/4/2019

	6
	Compound nouns
	https://7esl.com/compound-nouns/
	


8.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy: 
Bảng 8.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP

	TT
	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH
	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính

phục vụ TN,TH
	Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương 

	
	
	Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,…
	Số lượng
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	                                                                                                                       Đà Nẵng Ngày/tháng/Năm

Trưởng khoa/Ngành 

Trưởng bộ môn

Người biên soạn



	


PHỤ LỤC 12. RUBRIC ĐÁNH GIÁ
RUBRIC 1. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
................................................................................................................................................................
RUBRIC 2. ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

................................................................................................................................................................

1

